
SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh

TỔNG 3329 308 7 30 59 60 324 9 32 49 64 278 8 30 50 54 282 8 27 34 67

1 Trường THCS&THPT Chu Văn An 17

2 Trung tâm GDNN&GDTX Móng Cái 6

3 Trường THPT Trần Phú 88 10 1 3 3 3 6 6 1 4

4 Trường THPT Lý Thường Kiệt 32 3 4 3 1 1 4 1 1

5 Trường THPT Quảng Hà 69 8 1 5 2 6 2 1 8 1 2 8 1 2 3

6 Trường THPT Nguyễn Du 1

7 Trung tâm GDNN&GDTX Hải Hà 2

8 Trường THCS&THPT Đường Hoa Cương 27 3 2 6 3

9 Trường THPT Đầm Hà 37 5 2 3 4 1 4 1

10 Trung tâm GDNN&GDTX Đầm Hà 1

11 Trường THPT Bình Liêu 33 3 1 1 3 1 1 3

12 Trường THCS&THPT Hoành Mô 8

13 Trường THPT Ba Chẽ 21 2 1 3 4 1 1 1

14 Trường THPT Tiên Yên 55 5 1 1 2 1 1 7 1 1 3 7 3 2 2

15 Trường THPT Hải Đông 28 2 4 2 4 1 1

16 Trường THPT Nguyễn Trãi 12

17 Trung tâm GDNN&GDTX Tiên Yên 10 3

18 Trường PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên 19

19 Trường THPT Hải Đảo 76 8 4 3 1 8 1 1 1 7 1 1 4 3 1 1

20 Trường THPT Quan Lạn 15 2

21 Trường THPT Cô Tô 16 1 1

22 Trường THPT Lê Hồng Phong 58 3 1 12 1 3 4 4 8 1

23 Trường THPT Cửa Ông 48 4 3 2 6 1

24 Trường THPT Mông Dương 66 7 1 1 8 1 4 6 1 1 6 1

25 Trường THPT Hùng Vương 13 1

26 Trường THPT Cẩm Phả 120 12 3 3 3 12 1 4 4 2 12 1 5 3 1 12 2 4

27 Trường THPT Lê Quý Đôn 51 3 1 1 5 1 6 1 1 3 1

28 Trường THPT Lương Thế Vinh 75 7 8 8 1 8 1 1

SỞ GDĐT QUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT

Khóa ngày 05/12/2024

THỐNG KÊ CHI TIẾT SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI
Ngày 14 tháng 12 năm 2024

TT Đơn vị
Tso 

TS

TOÁN VẬT LÍ HÓA HỌC SINH HỌC
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SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh
TT Đơn vị

Tso 

TS

TOÁN VẬT LÍ HÓA HỌC SINH HỌC

29
Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Song ngữ 

Học viện Anh Quốc 9

30 Trung tâm HN&GDTX tỉnh 25 7

31 Trường THPT Ngô Quyền 82 8 1 2 2 8 1 1 4 8 2 4 8 1 1 2

32 Trường THPT Hạ Long 19 6 2 1

33 Trường TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm 24 2 3 3

34 Trường THPT Chuyên Hạ Long 385 34 3 4 10 5 34 3 5 7 6 34 3 6 8 5 34 3 4 5 8

35 Trường PT DTNT tỉnh 55 5 1 6 1 4 1 7 1 2

36 Trường THPT Hòn Gai 159 12 1 2 3 12 7 12 1 4 12 1 4 3 4

37 Trường THPT Vũ Văn Hiếu 63 8 1 3 6 1 1 3 4 4 1 1

38 Trường THCS&THPT Lê Thánh Tông 48 2 1 3 2 2 3

39 Trường TH-THCS-THPT Văn Lang 91 8 4 3 8 1 1 2 8 1 1 1 1 5 2 1 1

40 Trường THPT Bãi Cháy 103 12 1 3 12 1 5 10 1 3 8 3

41 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 68 8 1 1 1 3 8 2 3 7 3 6 1 1 2

42 Trường THPT Hoành Bồ 35 3 1 1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 1

43 Trường THPT Quảng La 15 2

44 Trường THPT Thống Nhất 25 5 1 1 1 3 1 2 1 4 1

45 Trường THPT Đông Thành 78 8 1 1 2 8 2 4 1 8 2 1 4 8 1 1 4

46 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 37 4 1 1 5 1 1 3

47 Trường THPT Bạch Đằng 97 12 2 4 1 12 1 3 10 1 4 1 9 3

48 Trường THPT Yên Hưng 46 3 5 1 4

49 Trung tâm GDNN&GDTX Quảng Yên 8

50 Trường THPT Minh Hà 88 8 14 1 1 10 1 7 1 1

51 Trường THPT Ngô Gia Tự 13

52 Trường THPT Uông Bí 122 12 1 3 14 2 4 4 14 4 4 6 14 1 3 2 5

53 Trung tâm GDNN&GDTX Uông Bí 35 5 2 4

54 Trường THPT Hồng Đức 57 5 8 1 1 8 1 1 5 1

55 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 46 2 1 7 1 3 4

56 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 68 8 1 3 2 8 5 3 7 1 8 1 1

57 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 125 12 1 5 2 12 2 1 3 12 1 1 3 10 1 1 2

58 Trường THPT Trần Nhân Tông 25

59 Trung tâm GDNN&GDTX Đông Triều 9

60 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 79 8 4 3 8 1 2 8 1 4 2 8 2 3 1

61 Trường TH-THCS-THPT Trần Hưng Đạo 2

62 Trường THPT Đông Triều 88 12 2 3 12 1 1 2 3 6 1 3 4 1 1

63 Trường THPT Lê Chân 83 8 1 2 12 2 3 2 8 2 3 2 8 3 2 3

2 / 9 5:17 CH 14/12/2024 TKeGiaiCT



SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh
TT Đơn vị

Tso 

TS

TOÁN VẬT LÍ HÓA HỌC SINH HỌC

64 Trường THPT Nguyễn Bình 13 1 1 1
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TỔNG 3329

1 Trường THCS&THPT Chu Văn An 17

2 Trung tâm GDNN&GDTX Móng Cái 6

3 Trường THPT Trần Phú 88

4 Trường THPT Lý Thường Kiệt 32

5 Trường THPT Quảng Hà 69

6 Trường THPT Nguyễn Du 1

7 Trung tâm GDNN&GDTX Hải Hà 2

8 Trường THCS&THPT Đường Hoa Cương 27

9 Trường THPT Đầm Hà 37

10 Trung tâm GDNN&GDTX Đầm Hà 1

11 Trường THPT Bình Liêu 33

12 Trường THCS&THPT Hoành Mô 8

13 Trường THPT Ba Chẽ 21

14 Trường THPT Tiên Yên 55

15 Trường THPT Hải Đông 28

16 Trường THPT Nguyễn Trãi 12

17 Trung tâm GDNN&GDTX Tiên Yên 10

18 Trường PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên 19

19 Trường THPT Hải Đảo 76

20 Trường THPT Quan Lạn 15

21 Trường THPT Cô Tô 16

22 Trường THPT Lê Hồng Phong 58

23 Trường THPT Cửa Ông 48

24 Trường THPT Mông Dương 66

25 Trường THPT Hùng Vương 13

26 Trường THPT Cẩm Phả 120

27 Trường THPT Lê Quý Đôn 51

28 Trường THPT Lương Thế Vinh 75

SỞ GDĐT QUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT

Khóa ngày 05/12/2024

Ngày 14 tháng 12 năm 2024

TT Đơn vị
Tso 

TS SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh

164 7 20 28 31 392 5 31 52 92 387 11 36 51 89 376 10 36 57 74

4 1 3 1 1

3 2 3 1 1

7 1 1 1 1 11 2 3 8 2 8 2 1

1 3 3 1 4 2

2 2 7 1 1 2 2 8 2 4 8 2 3

1

2 1

3 5 1 7 2

5 2 5 2 1 1 6 1 3 1

1 1

1 1 1 1 6 1 1 8 1

7 2 1

3 2 2 3 2 1

1 3 1 2 6 1 1 1 10 2 3 2 1

6 1 6 2 3 2

2

2 1 3 1 2 2

2 7 4 5 2 1 1

6 1 8 3 2 3 8 2 8 1 2 3

3 3 3

1 1 2 1 2 1 1

8 1 2 2 12 2 2 3

4 1 9 2 1 3 1 3

8 1 3 8 4 7 6

1 3 2 1

8 1 1 3 12 1 2 12 1 5 3 2 8 1 2

4 1 7 1 6 1 2 6 2

8 4 1 8 1 1 2 3 8 1

THỐNG KÊ CHI TIẾT SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI

TIN HỌC NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ
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TT Đơn vị
Tso 

TS

29
Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Song ngữ 

Học viện Anh Quốc 9

30 Trung tâm HN&GDTX tỉnh 25

31 Trường THPT Ngô Quyền 82

32 Trường THPT Hạ Long 19

33 Trường TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm 24

34 Trường THPT Chuyên Hạ Long 385

35 Trường PT DTNT tỉnh 55

36 Trường THPT Hòn Gai 159

37 Trường THPT Vũ Văn Hiếu 63

38 Trường THCS&THPT Lê Thánh Tông 48

39 Trường TH-THCS-THPT Văn Lang 91

40 Trường THPT Bãi Cháy 103

41 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 68

42 Trường THPT Hoành Bồ 35

43 Trường THPT Quảng La 15

44 Trường THPT Thống Nhất 25

45 Trường THPT Đông Thành 78

46 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 37

47 Trường THPT Bạch Đằng 97

48 Trường THPT Yên Hưng 46

49 Trung tâm GDNN&GDTX Quảng Yên 8

50 Trường THPT Minh Hà 88

51 Trường THPT Ngô Gia Tự 13

52 Trường THPT Uông Bí 122

53 Trung tâm GDNN&GDTX Uông Bí 35

54 Trường THPT Hồng Đức 57

55 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 46

56 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 68

57 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 125

58 Trường THPT Trần Nhân Tông 25

59 Trung tâm GDNN&GDTX Đông Triều 9

60 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 79

61 Trường TH-THCS-THPT Trần Hưng Đạo 2

62 Trường THPT Đông Triều 88

63 Trường THPT Lê Chân 83

SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh

TIN HỌC NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ

1

8 1 3 1 1 7 3

10 1 2 8 1 1 8 1 3 8 1 1

3 1

2 1 3 4

34 4 6 7 5 34 3 6 8 5 34 3 6 5 7 34 4 6 7 5

1 8 1 6 2 2 8 4

8 1 2 2 12 1 2 1 12 3 12 1 3 4

1 8 1 6 2 1 8 1 1

3 6 1 1 1 7 1 1

8 1 1 3 10 1 1 2 10 2 1 5 2 8 1 4

1 1 12 1 1 12 1 1 4 12 1 3

1 8 3 2 3 8 1 1 8 1 2

2 1 3 1 4 1 2 5 1 2

3 1 5 1 2 3 1 1 1

6 1 3 1 1

2 1 12 1 1 4 8 3 2 3 8 3

7 3 5 1 5

4 1 2 12 1 3 3 11 4 1 9 2 3

8 3 8 1 3 6 3 2

1 4 1 1 3 1

5 1 2 12 2 3 4 10 1 4 2 6

4 1 5 1

8 2 2 12 1 3 3 12 1 1 2 6 12 2 3 1

8 2 8 1 8 1 2

1 5 2 2 7 1 8 3

3 4 8

5 4 1 1 8 1 2 4 8 4

8 2 4 2 12 1 5 1 4 12 2 4 12 1 2 1

8 1 5 7

7 1 2

7 1 1 8 3 4 8 1 1 2 8 3 2 1

2

7 1 2 2 9 1 3 5 12 1 1 9 2 2 2 1

7 2 8 1 5 8 1 1 8 1 5 1
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TT Đơn vị
Tso 

TS

64 Trường THPT Nguyễn Bình 13

SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh

TIN HỌC NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ

1 1 2 4 1 3
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TỔNG 3329

1 Trường THCS&THPT Chu Văn An 17

2 Trung tâm GDNN&GDTX Móng Cái 6

3 Trường THPT Trần Phú 88

4 Trường THPT Lý Thường Kiệt 32

5 Trường THPT Quảng Hà 69

6 Trường THPT Nguyễn Du 1

7 Trung tâm GDNN&GDTX Hải Hà 2

8 Trường THCS&THPT Đường Hoa Cương 27

9 Trường THPT Đầm Hà 37

10 Trung tâm GDNN&GDTX Đầm Hà 1

11 Trường THPT Bình Liêu 33

12 Trường THCS&THPT Hoành Mô 8

13 Trường THPT Ba Chẽ 21

14 Trường THPT Tiên Yên 55

15 Trường THPT Hải Đông 28

16 Trường THPT Nguyễn Trãi 12

17 Trung tâm GDNN&GDTX Tiên Yên 10

18 Trường PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên 19

19 Trường THPT Hải Đảo 76

20 Trường THPT Quan Lạn 15

21 Trường THPT Cô Tô 16

22 Trường THPT Lê Hồng Phong 58

23 Trường THPT Cửa Ông 48

24 Trường THPT Mông Dương 66

25 Trường THPT Hùng Vương 13

26 Trường THPT Cẩm Phả 120

27 Trường THPT Lê Quý Đôn 51

28 Trường THPT Lương Thế Vinh 75

SỞ GDĐT QUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT

Khóa ngày 05/12/2024

Ngày 14 tháng 12 năm 2024

TT Đơn vị
Tso 

TS SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh

320 9 32 55 66 64 4 7 10 13 125 6 14 22 25 309 3 22 52 66

5 1 2 2

8 1 2 12 1 3 3 5 8 3

2 5 1 3 1

8 3 2 6 2 3

1

2 1 3 2

4 1 1 3

2 1 1

5 1 1 2 8 1 2 1 2

1 2

8 1 2

1 1 4 3

8 1 2 5 8 1 3 1 2 4 1 2

1 3 2

3 5

8 3

3 3 1 1 8

8 2 5 8 1 4 2

3 1 2

12 1 2 5 8 2 12 1 1 3

6 1 5 3

8 1 1 2 5 1 3 7 2 2

THỐNG KÊ CHI TIẾT SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI

TIẾNG TRUNG GD KT&PLTIẾNG ANH TIẾNG PHÁP
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TT Đơn vị
Tso 

TS

29
Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Song ngữ 

Học viện Anh Quốc 9

30 Trung tâm HN&GDTX tỉnh 25

31 Trường THPT Ngô Quyền 82

32 Trường THPT Hạ Long 19

33 Trường TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm 24

34 Trường THPT Chuyên Hạ Long 385

35 Trường PT DTNT tỉnh 55

36 Trường THPT Hòn Gai 159

37 Trường THPT Vũ Văn Hiếu 63

38 Trường THCS&THPT Lê Thánh Tông 48

39 Trường TH-THCS-THPT Văn Lang 91

40 Trường THPT Bãi Cháy 103

41 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 68

42 Trường THPT Hoành Bồ 35

43 Trường THPT Quảng La 15

44 Trường THPT Thống Nhất 25

45 Trường THPT Đông Thành 78

46 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 37

47 Trường THPT Bạch Đằng 97

48 Trường THPT Yên Hưng 46

49 Trung tâm GDNN&GDTX Quảng Yên 8

50 Trường THPT Minh Hà 88

51 Trường THPT Ngô Gia Tự 13

52 Trường THPT Uông Bí 122

53 Trung tâm GDNN&GDTX Uông Bí 35

54 Trường THPT Hồng Đức 57

55 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 46

56 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 68

57 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 125

58 Trường THPT Trần Nhân Tông 25

59 Trung tâm GDNN&GDTX Đông Triều 9

60 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 79

61 Trường TH-THCS-THPT Trần Hưng Đạo 2

62 Trường THPT Đông Triều 88

63 Trường THPT Lê Chân 83

SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh

TIẾNG TRUNG GD KT&PLTIẾNG ANH TIẾNG PHÁP

8 1 1

8 1 5 2 8 3 4 1

4 1 1 2

5 3 2

32 4 6 4 5 24 1 3 6 33 4 6 6 5 24 5 4

2 8 1 2

13 1 4 4 4 32 4 6 5 5 10 12 3 4

8 2 1 3 6 2 4 1

8 1 2 6 1 1 8 1

10 3 4 2 1 8 1 2 1 8 3 4

12 1 2 2 12 1 3 2 4

8 3 2 6

6 4 4 1

2 1

1

8 1 1 8 2 5

3 1 4 1

12 1 3 6 2 2

3 1 8

6 1 10 1

4 1

12 2 2 4 12 3 2 5

4 1 6 2 2

5 1 1 8 2 2 5

6 2 6 3 2

12 1 3 8 2 2 1 1 14 1 6

5

8 1 1 8 1 2 2

8 1 1 2 2 9

8 1 8 1 2 1
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TT Đơn vị
Tso 

TS

64 Trường THPT Nguyễn Bình 13

SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh SLDT Nhất Nhì Ba K.Kh

TIẾNG TRUNG GD KT&PLTIẾNG ANH TIẾNG PHÁP

1 3 1 1
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